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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

Số:          /2021/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày    tháng     năm 2021



Dự thảo 2
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Căn cứ Nghị định số 12/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số    /TTr-STC ngày   tháng 6 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ được mua, đi thuê phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn vốn ngân sách (không bao gồm tài sản là thuốc, trang thiết bị y tế; các nhóm tài sản là vật liệu xây dựng; các nhóm tài sản là thiết bị trong gói thầu xây lắp; các dự án có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản mà thiết bị đó gắn liền với công trình xây dựng); phân cấp thẩm quyền về thẩm định giá; trách nhiệm, quyền hạn thẩm định giá của các cơ quan nhà nước, Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước.

2. Các quy định khác về thẩm định giá không quy định tại văn bản này thực hiện theo quy định của Luật Giá; Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Giang; Các cơ quan, tổ chức được ngân sách địa phương thuộc tỉnh hỗ trợ kinh phí (sau đây gọi chung các cơ quan, đơn vị).

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; các dự án đầu tư thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thẩm quyền thẩm định giá tài sản của cơ quan nhà nước
1. Sở Tài chính là cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định giá thuộc các trường hợp:

Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê có giá trị từ 1.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng trên một đơn vị tài sản (hoặc một lô tài sản) cho một lần mua, một lần thuê của cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 2.000 triệu đồng đến dưới 10.000 triệu đồng trên một đơn vị tài sản (hoặc một lô tài sản) cho một lần mua, một lần thuê của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố Bắc Giang (gọi chung là Phòng TC-KH cấp huyện) là cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định giá thuộc trường hợp:

Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 500 triệu đồng đến dưới 2.000 triệu đồng trên một đơn vị tài sản (hoặc một lô tài sản) cho một lần mua, một lần thuê của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

3. Hội đồng thẩm định giá tài sản nhà nước (gọi tắt là Hội đồng thẩm định giá)
a) Thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá: Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh giao cho Giám đốc Sở Tài chính quyết định thành lập Hội đồng (Sở Tài chính là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh); Hội đồng thẩm định giá cấp huyện do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng (Phòng TC-KH cấp huyện là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá cấp huyện); Hội đồng thẩm định giá tại các cơ quan, đơn vị (bao gồm cả Hội đồng thẩm định giá tại các đơn vị dự toán cấp 1) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định thành lập Hội đồng (bộ phận Tài chính - Kế toán của các cơ quan, đơn vị là bộ phận Thường trực Hội đồng thẩm định giá).

b) Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh thực hiện thẩm định giá thuộc các trường hợp:

Mua tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc bí mật nhà nước.
Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 10.000 triệu đồng trở lên trên một đơn vị tài sản (hoặc một lô tài sản) cho một lần mua, một lần thuê.

Các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
c) Hội đồng thẩm định giá cấp huyện thực hiện thẩm định giá đối với các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý của UBND cấp huyện;

d) Hội đồng thẩm định giá của các cơ quan, đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh thực hiện thẩm định giá đối với trường hợp: Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 500 triệu đồng đến dưới 1.000 triệu đồng trên một đơn vị tài sản (hoặc một lô tài sản) cho một lần mua, một lần thuê của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

đ) Hội đồng thẩm định giá của các cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định giá đối với trường hợp: Tài sản là hàng hóa, dịch vụ có giá mua, giá thuê từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng trên một đơn vị tài sản (hoặc lô tài sản) cho một lần mua, một lần thuê.

Điều 4. Trình tự thẩm định giá của nhà nước

1. Hồ sơ yêu cầu thẩm định giá

Hồ sơ yêu cầu thẩm định giá của các cơ quan đơn vị bao gồm các tài liệu sau:

a) Văn bản yêu cầu thẩm định giá và phải có các nội dung chính: Tên cơ quan, đơn vị yêu cầu thẩm định giá; Nội dung yêu cầu thẩm định giá; Mục đích thẩm định giá; Nguồn vốn thực hiện; Thông tin chi tiết các danh mục tài sản cần thẩm định giá. 

b) Tài liệu chứng minh tình trạng kinh tế - kỹ thuật, chất lượng của tài sản cần thẩm định giá; cơ sở đề xuất giá thẩm định và các tài liệu khác có liên quan.
2. Quy trình tiếp nhận

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thẩm định giá thì Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện hoặc Thường trực Hội đồng thẩm định giá có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ không đúng, không đầy đủ theo quy định).
3. Thời hạn trả kết quả thẩm định giá

a) Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Sở Tài chính, Phòng TC-KH:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định giá và có văn bản trả lời kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ phổ biến trên thị trường trong trường hợp không thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định giá và có văn bản trả lời kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, có dưới 30 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định giá và có văn bản trả lời kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, có trên 30 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp phải thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

b) Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá cấp tỉnh, cấp huyện:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ phổ biến trên thị trường trong trường hợp không thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước có dưới 30 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước từ 30 đến dưới 50 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.

Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước từ 50 đến dưới 100 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.
Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá đối với tài sản là hàng hóa, dịch vụ không phổ biến trên thị trường, mang tính chất đặc thù chuyên ngành, không sản xuất trong nước có trên 100 danh mục tài sản yêu cầu thẩm định giá trong trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá.
c) Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tại các các cơ quan, đơn vị dự toán cấp 1 thuộc tỉnh

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì bộ phận Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá.

d) Tài sản là hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá tại các các cơ quan, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cấp huyện.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định thì cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thẩm định giá tổ chức thẩm định giá và ban hành Kết luận về kết quả thẩm định giá.

Điều 5. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng 7 năm 2021, thay thế Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện quyết định này; định kỳ hàng quý tổng hợp đánh giá kết quả thẩm định giá trên địa bàn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Bộ Tài chính theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện thẩm định giá hoặc đi thuê thẩm định giá định kỳ hàng quý tổng hợp đánh giá kết quả thẩm định giá, gửi về Sở Tài chính trước ngày 05 của tháng đầu quý tiếp theo để tổng hợp báo cáo theo quy định; cập nhập thông tin kết quả mua sắm lên cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh Bắc Giang.
3. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Vụ Pháp luật - Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế, Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp (Tự kiểm tra văn bản);

- Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang;

- Lưu: VT, TC, KTTH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN          
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thế Tuấn

   


Phụ lục số 01: Mẫu Công văn đề nghị thẩm định giá của nhà nước (Kèm theo Quyết định số   /2021/QĐ-UBND ngày   tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang)

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ


Số:       /

V/v thẩm định giá tài sản ........
	CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc


Bắc Giang, ngày   tháng     năm 20...




Kính gửi: Tên cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ thẩm định giá 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số    /2021/QĐ-UBND ngày   /6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,

Đơn vị yêu cầu thẩm định giá: ........................................................

Địa chỉ:...............................................................................................................

.....................................................................................................................................
Điện thoại: ……………………............ Fax: …………………………………

Tài khoản số: .....................................................................................................

Đề nghị ..................... thẩm định giá của tài sản theo danh mục chi tiết cụ thể như sau:

1. Tên loại tài sản: .............................................................................................

(Nếu nhiều Danh mục tài sản đề nghị theo mẫu Danh mục chi tiết tài sản đề nghị thẩm định giá kèm theo.)

2. Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật (Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, năm sản xuất, công suất,...): ............................................

.....................................................................................................................................
3. Chất lượng: Đã qua sử dụng:       ; Mới 100%: 

4. Số lượng: .......................................................................................................

5. Giá trị đề nghị thẩm định giá: ........................................................................

6. Mục đích thẩm định giá: ................................................................................

.....................................................................................................................................
7. Nguồn vốn thực hiện (phân loại nguồn vốn nếu có từ 2 nguồn trở lên): 

.....................................................................................................................................

8. Địa điểm thẩm định giá: ................................................................................
9. Thời điểm thẩm định giá (cụ thể tháng, năm): ..............................................

10. Tên người liên hệ: .........................................Điện thoại: ............................

11. Giấy tờ kèm theo tài sản bao gồm:

............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: .....
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số ............../.......... ngày ....../....../20.... của .................................................. về việc đề nghị thẩm định giá tài sản của nhà nước)
	TT
	TÊN TÀI SẢN
	Đặc điểm, quy cách, thông số kinh tế - kỹ thuật của tài sản

(Model, quy cách, thông số kỹ thuật, đặc tính, xuất xứ, năm sản xuất,  công suất,...)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đề nghị thẩm định
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5x6
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	
	............
	
	..............
	


Lưu ý (nếu có): .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Phụ lục số 02: Mẫu Báo cáo thẩm định giá của Hội đồng thẩm định giá hoặc bộ phận chuyên môn của cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định giá (Kèm theo Quyết định số   /2021/QĐ-UBND ngày   tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang)
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
BỘ PHẬN THẨM ĐỊNH GIÁ          


Số: ......../BC-TĐG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


    ........., ngày ...... tháng ...... năm ........

	
	                   


BÁO CÁO VỀ KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ

Kính gửi: …………………........

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số    /2021/QĐ-UBND ngày   /6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,

Theo đề nghị/ yêu cầu của ……….. tại Công văn số........ ngày......... về việc thẩm định giá.............,

Hội đồng thẩm định giá (hoặc bộ phân chuyên môn của cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định giá) báo cáo kết quả thẩm định giá như sau: 

1. Mục đích thẩm định giá

Xác định giá tài sản phục vụ mục đích..........................................................

2. Thời điểm thẩm định giá

Tại thời điểm  (ngày… tháng .... năm....)
3. Nguyên tắc, cơ sở thẩm định giá (nêu rõ những căn cứ chủ yếu để thẩm định giá)

Căn cứ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, giấy tờ pháp lý do ………….. cung cấp (kèm theo công văn đề nghị/ yêu cầu số....... ngày……); Căn cứ vào kết quả khảo sát thông tin trong nước và quốc tế liên quan đến giá trị tài sản cùng loại; Tham  khảo kết quả thẩm định giá của đơn vị tư vấn về giá tại Chứng thư số ................. của ............... (nếu có); Căn cứ pháp lý khác.

4. Tài sản thẩm định giá

a) Đặc điểm tài sản về mặt kỹ thuật: …........................................................

b) Đặc điểm tài sản về mặt pháp lý: …….......................................................
5. Phương pháp thẩm định giá:.............................
6. Kết quả thẩm định giá: ...........................
Trên cơ sở các tài liệu do …………….... cung cấp, qua khảo sát thực tế tại hiện trường (nếu có); Tham  khảo kết quả thẩm định giá của đơn vị tư vấn về giá tại Chứng thư số ................. của ............... (nếu có); với phương pháp thẩm định giá ............... được áp dụng trong tính toán, Hội đồng thẩm định giá (hoặc bộ phân chuyên môn của cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định giá) báo cáo kết quả thẩm định giá tài sản............. tại thời điểm ............... như sau:

Giá từng bộ phận của tài sản:.......................................

Giá toàn bộ của tài sản:.................................................

Làm tròn: ......................................................................

(viết bằng chữ: .................................................. đồng).
7. Những hạn chế của kết quả thẩm định giá (nếu có): ……………..

.........
........báo cáo kết quả thẩm định giá theo đề nghị của  .........
........ làm cơ sở ...........
........... theo quy định của pháp luật hiện hành.
	Nơi nhận:

- Các thành viên Hội đồng thẩm định giá;

- Lưu Hồ sơ thẩm định giá./.
	TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH GIÁ

Đại diện bộ phận chuyên môn về giá

(Ký và ghi rõ họ tên)



hoặc

	CÁN BỘ THẨM ĐỊNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN THUỘC CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Phụ lục số 03: Văn bản trả lời thẩm định giá của cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định giá (Kèm theo Quyết định số   /2021/QĐ-UBND ngày   tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Giang
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ QUAN THẨM ĐỊNH GIÁ          


Số: ......../......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


    ........., ngày ...... tháng ...... năm ........

	V/v trả lời kết quả thẩm định giá của nhà nước ...
	                   


Kính gửi: …………………........

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá;

Căn cứ Quyết định số     /2021/QĐ-UBND ngày    /6/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang,

Xét đề nghị của ........... tại Báo cáo thẩm định giá ...............

Theo đề nghị/ yêu cầu của ……….. tại Công văn số........ ngày......... về việc thẩm định giá.............,

................4..................  thông báo kết quả thẩm định giá như sau: 

1. Mục đích thẩm định giá

Xác định giá tài sản phục vụ mục đích..........................................................

2. Thời điểm thẩm định giá

Tại thời điểm  (ngày… tháng .... năm....)
3. Nguyên tắc, cơ sở thẩm định giá (nêu rõ những căn cứ chủ yếu để thẩm định giá)

Căn cứ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ, giấy tờ pháp lý do ………….. cung cấp (kèm theo công văn đề nghị/ yêu cầu số....... ngày……); Căn cứ vào kết quả khảo sát thông tin trong nước và quốc tế liên quan đến giá trị tài sản cùng loại; Tham  khảo kết quả thẩm định giá của đơn vị tư vấn về giá tại Chứng thư số ................. của ............... (nếu có); Căn cứ pháp lý khác.

4. Tài sản thẩm định giá

a) Đặc điểm tài sản về mặt kỹ thuật: …........................................................

b) Đặc điểm tài sản về mặt pháp lý: …….......................................................
5. Phương pháp thẩm định giá:.............................
6. Kết quả thẩm định giá: ...........................
Trên cơ sở các tài liệu do …………….... cung cấp, qua khảo sát thực tế tại hiện trường (nếu có); Tham  khảo kết quả thẩm định giá của đơn vị tư vấn về giá tại Chứng thư số ................. của ............... (nếu có); với phương pháp thẩm định giá ............... được áp dụng trong tính toán, Hội đồng thẩm định giá (hoặc bộ phân chuyên môn của cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định giá) báo cáo kết quả thẩm định giá tài sản............. tại thời điểm ............... như sau:

Giá từng bộ phận của tài sản:.......................................

Giá toàn bộ của tài sản:.................................................

Làm tròn: ......................................................................

(viết bằng chữ: .................................................. đồng).
7. Những hạn chế của kết quả thẩm định giá (nếu có): ……………..

.........
........ thông báo cáo kết quả thẩm định giá theo đề nghị của  .........
........ làm cơ sở ...........
........... theo quy định của pháp luật hiện hành./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT,.....
Bản điện tử:
- Đơn vị có liên quan;

- Trưởng, phó cơ quan giao thẩm định giá./.
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIAO THẨM ĐỊNH GIÁ
(ký tên, đóng dấu)




� Tên Hội đồng thẩm định giá (hoặc bộ phân chuyên môn của cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định giá)


� Tên đơn vị đề nghị/ yêu cầu thẩm định giá


� Mục đích thẩm định giá


� Tên cơ quan được giao nhiệm vụ thẩm định giá


� Tên đơn vị đề nghị/ yêu cầu thẩm định giá


� Mục đích thẩm định giá
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